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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tênngành, nghề: Công nghệ May
Mãngành, nghề:6540204
HỌC KỲ 5
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 2
HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 3



Tiếng Anh 2

 Pháp luật

Giáo dục Chính trị
Giáo dục Quốc phòng – An ninh


Tiếng Anh 3


Công nghệ sản xuất may công nghiệp

 Giáo dục thể chất
Thiết bị và bảo trì may công nghiệp

Vẽ kỹ thuật ngành may



TH.Công nghệ sản xuất may công nghiệp

May trang phục 2

Phát triển mẫu trên mannequin

Tiếng Anh 1
An toàn lao động


May trang phục 3

 Tin hoc


TH.Lập kế hoạch sản xuất ngành may

TH.Chuẩn bị sản xuất
Nguyên phụ liệu dệt may


Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục MCN 

Quản lý đơn hàng



Thực tập tốt nghiệp
TH.Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản

TH.Công nghệ may cơ bản

 Đồ án chuyên ngành


TH.Thiết kế tạo mẫu


TH.May các SP nâng cao

Công nghệ CAD ngành may
 TH.May nón, túi xách

Đồ án cơ sở ngành

Thiết kế tạo mẫu
Marketting hàng may mặc
Thiết kế rập 

Thiết kế mẫu trên máy vi tính
May trang phục 1
Kỹ năng mềm
Mỹ thuật trang phục

1


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học : Thực hành công nghệ may cơ bản 
Mã môn học: MTC103
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Môn học Thực hành công nghệ may cơ bản được bố trí học sau môn học thiết bị và bảo trì may công nghiệp. 
· Tính chất: Môn Thực hành công nghệ may cơ bản là môn học chuyên ngành công nghệ may trong danh mục các môn học trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ may mang tính chất thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật may chi tiết trang phục. 
· Kỹ năng: Phát biểu được qui trình may, phương pháp may chi tiết sản phẩm theo qui trình, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, vận dụng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực tham gia xây dựng bài và làm việc nhóm, chuẩn bị bài trước, thực tập may các bài tập trong và ngoài lớp học; thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau môn học lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về công nghệ, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.	







III. 	Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	  1
	Chương 1: May các đường may tay, sang dấu
	4
	
	4
	

	2
	Chương 2: May các đường may máy cơ bản
	4
	
	4
	

	3
	Chương 3: May các đường xẻ trụ
	4
	
	4
	

	4
	Chương 4: May các dạng đường nối vải cơ bản
	4
	
	4
	

	5
	Chương 5: May cổ tròn
	4
	
	4
	

	6
	Chương 6: May ly, chiết quần áo
	4
	
	4
	

	7
	Chương 7: May các dạng đường viền cơ bản
	4
	
	4
	

	8
	Chương 8: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	4
	
	4
	

	9
	Chương 9: May bâu  lá sen tròn
	4
	
	4
	

	10
	Chương 10: May bâu  dalton rời
	4
	
	4
	

	11
	Chương 11: May bâu sơ mi
	5
	
	5
	

	12
	Chương 12: May bâu caré liền
	4
	
	4
	

	13
	Chương 13: Tra  tay áo thường
	4
	
	4
	

	14
	Chương 14: Tra  tay áo phồng
	4
	
	4
	

	15
	Chương 15: May trụ tay, machette
	4
	
	4
	

	16
	Chương 16: May thun quần, may cửa quần
	5
	
	5
	

	17
	Chương 17: May túi mổ 1 viền
	4
	
	4
	

	18
	Chương 18: May túi mổ 2 viền
	4
	
	4
	

	19
	Chương 19: May  túi  xéo quần âu
	4
	
	4
	

	20
	Chương 20: May  túi  thẳng quần âu
	4
	
	4
	

	21
	Chương 21: May túi hàm ếch
	4
	
	4
	

	22
	Chương 22: May lưng quần âu, may passant
	4
	
	4  
	

	Tổng cộng
	90
	0
	90
	0


2. Nội dung chi tiết:
Chương 5: May cổ tròn                                                   Thời gian: 4 giờ
1.	Mục tiêu:
Về kiến thức:
-Phát biểu được qui trình may cổ tròn, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa.
Về kỹ năng:
-May được cổ tròn, theo qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật.
[bookmark: _GoBack]-Phát hiện những lỗi sai hỏng trong quá trình may.
Về thái độ:
-Rèn luyện thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến trong quá trình may sản phẩm.
2.	 Nội dung chương:
I.  Điều kiện cho trước
1. Vật kiệu
2. Dụng cụ
3. Thiết bị
II. Phương pháp tiến hành
1. Mô tả phẳng
2. Cấu túc chi tiết bán thành phẩm
3. Quy trình may
III. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

